
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 576 455 771

01/04/2020 Chi phí 2 200                3 576 453 571

02/04/2020
MTQ có số GD 12757.020420.114314 ủng hộ 

KTX 
1 700 000          3 578 153 571

Chị Đoàn Thị Minh Hằng và GĐ ủng hộ KTX 1 500 000          3 579 653 571

04/04/2020 Chi phí 130 000            3 579 523 571

Chị Khuu Lan Huong CMTX T4 200 000             3 579 723 571

Chị Phi Thị Thu Yến (Bình Tân) ủng hộ KTX 1 500 000          3 581 223 571

Chị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 581 723 571

Cty Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX 3 000 000          3 584 723 571

 Anh (chị) Minh Huê (Q5) ủng hộ KTX 300 000             3 585 023 571

06/04/2020 Chị Kimnhut CMTX T4,5,6 600 000             3 585 623 571

Anh Vĩnh Phúc , Đăng Khoa (Q10) ủng hộ KTX 2 000 000          3 587 623 571

07/04/2020 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 200 000             3 587 823 571

10/04/2020 Chi phí 150 000            3 587 673 571

Anh Do Huu Minh CMTX T4 500 000             3 588 173 571

11/04/2020 Chi phí 22 000              3 588 151 571

12/04/2020 MTQ ẩn danh (P6-Q8)  ủng hộ KTX 3 000 000          3 591 151 571

 Anh Trung Nguyên (Q11) ủng hộ KTX 2 000 000          3 593 151 571

Chị Kiều (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000          3 594 151 571

13/04/2020 Chi phí 140 000            3 594 011 571

Chị Châu (Q8) ủng hộ KTX\ 1 000 000          3 595 011 571

MTQ ẩn danh (Q3,Q10) ủng hộ KTX 1 000 000          3 596 011 571

14/04/2020  Anh Lê Nguyên Thông ủng hộ KTX 500 000             3 596 511 571

15/04/2020 Chi phí 50 000 000       3 546 511 571

16/04/2020
Chị Nguyễn Thị Kim Anh (P9-Q10) ủng hộ 

KTX 
2 000 000          3 548 511 571

17/04/2020 Chi phí 500 000            3 548 011 571

20/04/2020 Chi phí 50 426 400       3 497 585 171

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T3,4,5 1 000 000          3 498 585 171

22/04/2020 Anh Tăng Quốc Quyền (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000          3 499 585 171

23/04/2020 Chi phí 50 000 000       3 449 585 171

24/04/2020 Chi phí 50 000 000       3 399 585 171

25/04/2020 Chị Tô Mỹ Ngọc (P6 -Q11) ủng hộ KTX 1 000 000          3 400 585 171

Chị Doit CMTX T5 1 000 000          3 401 585 171

 Lãi T4 ATM 7 214                 3 401 592 385

27/04/2020 Lãi STK 13T 100 699 371      3 502 291 756

30/04/2020 Chi phí 2 500 000         3 499 791 756

 MTQ có số GD 204112.300420.104336 ủng 

hộ KTX
200 000             3 499 991 756

127 406 585     203 870 600    3 499 991 756

Thu Chi Tồn

3 576 455 771

100 706 585      

3 300 000          

23 400 000        

-                     -                                  

203 870 600     

127 406 585     203 870 600    3 499 991 756

ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/4/20 Phí QLTK VCB tháng 1 2 200

2 200

04/4/20 Khăn lau bàn kg 0.5 180 000 90 000

Tổng

* Tồn quỹ tháng 04/2020

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 04/2020

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (0phiếu)

Tổng chi phí

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 04/2020

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Tồn tháng 3/2020 mang sang

Tổng 

Chi tiết



Khăn lau tay cái 2 20 000 40 000

130 000

10/4/20 Súng mồi gas cái 1 150 000 150 000

150 000

11/4/20 Phí DV Internet VCB T3 tháng 1 11 000 11 000

Phí DV SMS VCB T3 tháng 1 11 000 11 000

22 000

13/4/20 Vợt muỗi cái 2 70 000 140 000

140 000

15/4/20 Hổ trợ Quỹ Covid 19 lần 1 lần 1 50 000 000 50 000 000

50 000 000

17/4/20 Chi Lương  Kỳ 1 T4/2020 C Nghĩa Bán T Gian 500 000

500 000

20/4/20 Hổ trợ Quỹ Covid 19 lần 2 lần 1 50 000 000 50 000 000

Phí In sao kê VCB Quý 4/2019 tờ 8 3 300 26 400

Phí VS tháng 3 +4/2020 tháng 2 200 000 400 000

50 426 400

23/4/20 Hổ trợ Quỹ Covid 19 lần 3 lần 1 50 000 000 50 000 000

50 000 000

24/4/20 Hổ trợ Quỹ Covid 19 lần 4 lần 1 50 000 000 50 000 000

50 000 000

30/4/20 Chi Lương  Kỳ 2 T4/2020 C Nghĩa Bán T Gian 1 000 000

Hổ trợ tăng ca tháng 4 C Nghĩa Bán T Gian 1 500 000

2 500 000

203 870 600

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng cộng

Tổng

Tổng


